

Chương II     ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 10  Ba định luật Niu-tơn
I. Định luật I Niu-tơn
1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê    Thí nghiệm trình bày như hình vẽ.
	[image: ][image: ]
[image: ]
2. Định luật I Niu-tơn
	Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
3. Quán tính
	Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
II. Định luật II Niu-tơn
1. Định luật II Niu-tơn


								           (10.1)

	Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
2. Khối lượng và mức quán tính
	a) Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
	b) Tính chất:
	- Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.
	- Khối lượng có tính chất cộng.
3. Trọng lực - Trọng lượng
	Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào các vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự do.
						


(10.2)
	
	Trọng lượng là độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật.	
III. Định luật III Niu-tơn
1. Sự tương tác giữa các vật
	Tương tác giữa hai hòn bi ve.
	Tương tác giữa một cái vợt đang đập vào quả bóng ten-nit.
2. Định luật


								(10.3)
	
Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.
3. Lực và phản lực
	Trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng, còn lực kia gọi là phản lực. Đặc điểm của lực và phản lực:
· Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời. 
· Lực và phản lực là hai lực trực đối.
· Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

Câu hỏi và bài tập
1. Trình bày thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của Ga-li-lê.
2. Một vật có khối lượng 8 kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2 m/s2. Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m/s2.    
3. Một quả bóng khối lượng 0,5 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250 N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02 s. Quả bóng bay đi với tốc độ bao nhiêu?  

ĐS: 2. 16 N, nhỏ hơn   3. 10 m/s




Bài 11  Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
I. Lực hấp dẫn
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn.
II. Định luật vạn vật hấp dẫn
1. Định luật
	Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
2. Hệ thức
						


									(11.1)

	Trong đó G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 là hằng số hấp dẫn.
III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn
	Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.
	Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.
	Công thức gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào độ cao h:



								(11.2)

[bookmark: _GoBack]	Nếu h << R thì:


								(11.3)
									

Câu hỏi và bài tập
1. Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm.
2. Một vật khối lượng 1 kg ở trên mặt đất có trọng lượng 10 N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?  
3. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1 km. Lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20 g.    
4. Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở
a) trên Trái Đất (lấy g = 9.8 m/s2).    
b) trên Mặt Trăng (lấy g = 1,7 m/s2).   
c) trên Kim Tinh (lấy g = 8,7 m/s2).

					ĐS: 2. 2,5 N  3. Nhỏ hơn
							           4. a)735 N  b) 128 N  c) 653 N
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